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GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Tổng kết tình hình Giáo dục mầm non
Năm học 2023-2024

(Kèm theo công văn số: 4684/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2023 của Sở GDĐT và Công văn số 4128/BGDĐT-GDMN ngày 10/8/2022 của Bộ GDĐT 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024)

Các đơn vị bám sát nội dung Công văn số 4128/BGDĐT-GDMN ngày 10/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024 và tình hình thực tiễn tại địa phương để đánh giá những mặt đã thực hiện tốt, chưa thực hiện được; nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị, đề xuất… 
I. Kết quả đạt được
1. Tuyên truyền quán triệt việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục mầm non và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua
Nêu cụ thể các hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN........................................
Các cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền vận động và phong trào thi đua, có số liệu minh chứng cụ thể….(Vd: tên hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, vận động, phong trào; số lượng tham gia, cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng…)
Việc triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh………………………………..
…………………………………………………………………………………

 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
2.1 Triển khai, chỉ đạo thực hiện các văn bản, chính sách về GDMN
- Việc tham mưu UBND quận ban hành các chính sách để phát triển GDMN theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP
- Việc thực hiện chi trả hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND.
Nhận định:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2.2 Việc đổi mới công tác quản lý giáo dục
- Việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, thực hiện hệ thống hồ sơ sổ sách so với quy định...
- Việc thực hiện công khai theo quy định TT36/2017/TT-BGDĐT
Nhận định:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở GDMN
- Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất (hình thức, nội dung, thời gian, thành phần đoàn...)
- Công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc quản lý cơ sở GDMN, đặc biệt là cơ sở GDMN ngoài công lập.
-  Biện pháp xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm (nội dung vi phạm, số đơn vị bị xử lý, hình thức xử lý...).
Nhận định:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
3. Rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
3.1.  Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ (nhập biểu số liệu)
3.2. Rà soát, sắp xếp phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường CSVC, nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, thực hiện mô hình trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.
3.2.1. Việc triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDMN 2018 - 2025”
- Tổng kinh phí xây dựng trường mầm non công lập:
+ Trường được đầu tư xây dựng mới:……Tên trường:………………….; kinh phí:………. (Đối với cơ sở mới thành lập năm học 2023-2024)
+ Trường được sửa chữa, cải tạo:……; kinh phí:……….
- Việc rà soát, đảm bảo đủ thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định…………; tỷ lệ………………….; bổ sung đồ chơi, học liệu tại các cơ sở GDMN. Kinh phí mua sắm bổ sung các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị; tài liệu, học liệu phù hợp với thực hiện nội dung chương trình GDMN................................./đồng
- Việc tổ chức, phát động làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu ......; có nhận định đánh giá…………………..; kết quả …………; kinh phí……………/đồng
3.2.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Công tác đầu tư xây dựng, duy trì chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; nhất là các trường đạt chuẩn đang xuống cấp…………….; kinh phí đầu tư……..(cụ thể).
3.2.3. Việc thực hiện Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của UBND Thành phố ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.(nếu có)
- Công tác và kế hoạch đầu tư, xây dựng thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến hội nhập quốc tế”……………………………………………………
+ Số trường……………..(tên trường cụ thể)
+ Số lớp …………….; 3-4 tuổi………; 4-5 tuổi ………..; 5-6 tuổi ……….
+ Số trẻ ………………; 3-4 tuổi………; 4-5 tuổi ………..; 5-6 tuổi ……….
	4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
4.1. Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
+ Việc thực hiện số hóa các hồ sơ…………………
+ Công tác triển khai rà soát, đối chiếu, so sánh số liệu các biểu thống kê, thực hiện báo cáo đảm bảo tính chính xác........(khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp khắc phục).
+ Việc bố trí đảm bảo đủ giáo viên dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định.
+ Việc xây dựng kế hoạch, tập huấn, kiểm tra, công nhận duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi …
+ Việc tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và rà soát một số điều kiện hướng đến phổ cập GDMN cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi
Nhận định:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
5. Nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
5.1. Việc xây dựng phương án và sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình các dịch bệnh; bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ 
- Việc phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh 
………………………………………………………………………………….
- Công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tai nạn thương tích; các quy định về đảm bảo an toàn cho trẻ ……………………………………………
- Báo cáo kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non (theo Thông tư 45/TT-BGDĐT)…………….
5.2. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em
- Công tác quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định………………………………….; 
- Việc tổ chức tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe…………………………………………..
- Số trẻ đến trường, lớp được kiểm tra sức khỏe.............; tỷ lệ:..............số lần/năm…………
- Số trẻ đến trường, lớp được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới.............., tỷ lệ:...........
- Việc phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ để phòng, chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì…………………; các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý; về phòng chống dịch bệnh…………………(hình thức, nội dung, số lượng tham dự, kinh phí, hỗ trợ khác, công tác phối kết hợp với ban ngành và cha mẹ trẻ/ người chăm sóc trẻ)
- Kết quả chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân, thể thấp còi); trẻ thừa cân, béo phì (tính đến cuối năm học 2023-2024)
	Độ tuổi
	Tổng số
	Trẻ SDD 
thể nhẹ cân
	Trẻ SDD  
thể thấp còi
	Trẻ SDD 
thể còi
	Trẻ thừa cân-béo phì

	- Trẻ Nhà trẻ
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	- Trẻ Mẫu giáo
	
	
	
	
	

	+ Đầu vào
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ[footnoteRef:3] [3:  So với tổng số trẻ mẫu giáo (đầu vào, đầu ra)] 
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	Tỷ lệ[footnoteRef:4] [4:  So với đầu vào] 
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5.3 Nâng cao chất lượng thực hiện, phát triển Chương trình GDMN
- Triển khai tổ chức các chuyên đề…….; tên chuyên đề…….; số lớp …..; số người tham dự ……..; kinh phí……..
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo tài liệu Bộ ………… số  lớp …..; số người tham dự ……..; kinh phí……………..
- Kết quả triển khai Chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 (Năm thứ 3)
- Việc xây dựng kho tài liệu, học liệu trực dùng chung (đánh giá hiệu quả, chia sẻ cách khai thác hiệu quả, minh chứng….)
- Tổ chức các hội thảo………; số lần ……..; số người tham dự ………
- Công tác quản lý chất lượng, hiệu quả cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT
+ cơ sở tổ chức cho trẻ LQTA…… ../tổng số cơ sở; tỷ lệ:…….; số trẻ tham gia……/ tổng số trẻ; tỷ lệ….. 
- Kết quả Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận chủ đề “Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục”, năm học 2023-2024; Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận chủ đề: “Giáo viên tài năng” dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở GDMN độc lập năm học 2023-2024;
- Việc triển khai thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới
- Biện pháp áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến…..
- Việc khai thác, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các phòng tổ chức hoạt động cho trẻ: phòng học thông minh; phòng học Stem, Steam, phòng học mô hình trường tiên tiến, phòng hoạt động tạo hình…...v..v… (tên các phòng cụ thể, kinh phí, nguồn kinh phí….; hiệu quả hoạt động……………)
- Việc thực hiện quản lý, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu theo quy định………………………………..
- Đón các đoàn trao đổi học tập kinh nghiệm…………………
- Số trường ……có trẻ học hoà nhập (tên trường); số lớp……;số trẻ …..;một số nội dung tổ chức hoạt động (nhận định).
6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
- Tình hình đội ngũ:
+ Số CBQL……….. 
+ Số giáo viên:……. (3-4t:…; 4-5t:…; 5-6t:….)
		Giáo viên có trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn: …
		Giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn (theo Luật Giáo dục 2019):…
		Giáo viên có trình độ trên chuẩn:…
+ Số giáo viên hợp đồng làm việc (biên chế)…………..
+ Số giáo viên hợp đồng lao động ……………………..
+ Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp……………
+ Số giáo viên còn thiếu…………….…
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn:
+ Số lớp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn……………………... (nội dung, số lớp, số người tham dự, đơn vị phối hợp…, kinh phí…)
+ Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn…………………
7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số với GDMN
- Việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục mầm non………………………………………………………………………………
- Việc triển khai các ứng dụng, phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý ………….được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, (tên phần mềm ứng dụng).........Số đơn vị sử dụng phần mềm............., tỷ lệ (%).....................); đảm bảo tính liên thông trực tuyến từ cơ sở GDMN tới cấp Phòng, Sở để đảm bảo chất lượng quản lý, giám sát.
	- Việc triển khai rà soát, hoàn thiện cập nhật mã định danh của trẻ; hồ sơ trường, hồ sơ giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành……………………………………
	- Khai thác nguồn tài liệu, các ứng dụng, phần mềm để vận dụng vào tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ …………….(tên và công dụng của các ứng dụng, phần mềm) 
8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non
- Việc phối hợp với các cơ quan tăng cường thông tin truyền thông về GDMN; các hoạt động nuôi dương, chăm sóc giáo dục trẻ…………; số lượng tin bài……….; nội dung ………….; đơn vị phối hợp………..(minh chứng báo chí, truyền hình…)
- Các hình thức, nội dung để phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ………………………………………
9. Việc thực hiện các kế hoạch, đề án, Nghị quyết
- Kết quả triển khai Kế hoạch số 3624/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
………………………………………………………………………………….
- Kết quả triển khai Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
………………………………………………………………………………….
- Thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14/6/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung………………………
+ Số CBQL, giáo viên, nhân viên được hỗ trợ………...; tổng kinh phí……………
+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên ngoài công lập theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND (số lớp; số CBQL, GV, NV? Kinh phí….?)
 - Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung………………………; Kinh phí……..
+ Số giáo viên được hỗ trợ………...; tổng kinh phí:……………
- Thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 -18 tháng tuổi
+ Số trường………(CL…., NCL…..); 
+ Số nhóm trẻ:  6-12 tháng...(CL….; NCL…..); 13-18 tháng…..(CL….; NCL…..); số nhóm ghép…….. (CL…..; NCL ……..)
+ Số trẻ: 6-12 tháng……(CL….; NCL …); 13-18 tháng……..( CL…..; NCL ………).
- Việc thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại khu chế xuất và khu công nghiệp”. Số trường………….. (tên trường cụ thể); số trẻ………; kinh phí………….Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất.
II. Đánh giá chung
1. Đánh giá tóm tắt những điểm nhấn, nổi bật 
2. Những khó khăn, hạn chế
- Những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc của đơn vị.
- Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế ở từng nội dung.
- Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo.
III. Kiến nghị, đề xuất

----------------------------------------
Ghi chú: 
- Thời điểm chốt số liệu ngày 15/5/2023
- Thời hạn nộp báo cáo tổng kết tình hình GDMN cuối năm học 2023-2024 là trước ngày 20/5/2024. (gửi báo cáo file PDF có đóng dấu ký tên, bản mềm file Word và file biểu mẫu EXCEL về Email: ttntuyen.gddt.tanphu@tphcm.gov.vn).
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